
 

 

TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC 

TỔ ĐỊA LÍ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢNG MA TRẬN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

MÔN: ĐỊA LÍ 10 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT 

 Hình thức: 100% trắc nghiệm khách quan. 

 

TT 
NỘI DUNG KIẾN 

THỨC/KĨ NĂNG 

 

 

 

ĐƠN VỊ 

 KIẾN THỨC 

/KĨ NĂNG 

MỨC ĐỘ NHẬN THỨC TỔNG 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 
Vận dụng 

cao 
Tổng

số 

CH 

Tổng 

thời 

gian 

 (phút) 

Tổng 

điểm 

(%) 
Số 

CH 

Thời 

gian 

 (phút) 

Số 

CH 

Thời 

gian  

(phút)  

Số 

CH 

Thời 

gian 

(phút)   

Số 

CH 

Thời 

gian 

(phút) 

   

1 A. Bản đồ. A. Bản đồ. 4 3.0 2 2,5 0 0.0 0 0.0 6 5.5 
  

15.0% 

2 

B. Vũ trụ. Hệ quả 

các  chuyển động 

của Trái Đất. 

B.1. Vũ trụ. Hệ 

Mặt Trời và Trái 

Đất. Hệ quả 

chuyển động tự 

quay quanh trục 

của Trái Đất. 

B.2. Hệ quả 

chuyển động 

xung quanh Mặt 

Trời của Trái 

Đất. 

10 7.5 8 10.0 3 7.5 0 0.0 21 25.0 52.5% 



 

 

3 
C. Thuyết kiến 

tạo mảng. 

C. Thuyết kiến 

tạo mảng.  
4 3.0 2 2.5 1 2.5 0 0.0 7 8.0 17.5% 

4 D. Kĩ năng  

D.1. Kĩ năng sử 

dụng bản đồ, 

làm việc với 

bảng số liệu và 

biểu đồ. 

D.2. Tính toán 

giờ. 

2 1.5 4 5.0 0 0.0 0 0.0 6 6.5 15.0% 

TỔNG 20 15.0 16 20.0 4 10.0 0 0.0 40 45.0 100% 

TỈ LỆ % TỪNG MỨC ĐỘ NHẬN THỨC 50% 40% 10% 0% 100% 

TỈ LỆ CHUNG 90 10 100 

 

 Lưu ý: 

- Đề gồm 100% câu hỏi trắc nghiệm khách quan. 

- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu. 

- Giáo viên có thể ra câu hỏi cho đề kiểm tra ở mức độ vận dụng thuộc đơn vị kiến thức: B.1 hoặc B.2 hoặc C. 

                                                                                                                                       

HIỆU TRƯỞNG  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 10 năm 2021 

Tổ trưởng 

 

 

Hà Thị Thanh Vân 

 

 

 


